
21. Vận tải hành khách của địa phương

Thực hiện

T11/2017

(Triệu đồng)

Ước tính

T12/2017

(Triệu đồng)

 Ước tính 

năm 2017

(Triệu đồng)

Ước tính

T12/2017  

so với 

T11/2017

(%)

Ước tính

T12/2017  

so với 

T12/2016

(%)

Ước tính

năm 2017  

so với năm 

2016

(%)

Vận chuyển hành khách 1 457,0 1 545,0 17 065,2 106,04 107,14 109,45

(Nghìn hành khách)

Đường bộ 1 329,0 1 413,0 15 627,1 106,32 104,82 108,49

Đường thủy  128,0  132,0 1 438,1 103,13 140,43 121,06

Luân chuyển hành khách 158 565,0 164 944,1 1897 463,8 104,02 104,87 111,68

(Nghìn HK.Km)

Đường bộ 158 491,0 164 867,8 1896 412,7 104,02 104,86 111,68

Đường thủy  74,0  76,4 1 051,1 103,19 107,55 124,88
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22. Vận tải hàng hóa của địa phương

Thực hiện

T11/2017

(Triệu đồng)

Ước tính

T12/2017

(Triệu đồng)

 Ước tính 

năm 2017

(Triệu đồng)

Ước tính

T12/2017  

so với 

T11/2017

(%)

Ước tính

T12/2017  

so với 

T12/2016

(%)

Ước tính

năm 2017  

so với năm 

2016

(%)

Vận chuyển hàng hóa 1 626,0 1 654,0 19 564,0 101,72 104,16 106,60

(Nghìn tấn.km)

Đường bộ  628,0  646,0 8 036,0 102,87 101,25 103,57

Đường biển  620,0  624,0 6 780,0 100,65 116,20 114,98

Đường thủy  378,0  384,0 4 748,0 101,59 92,98 101,08

Luân chuyển hàng hóa 674 467,0 679 353,0 7691 515,0 100,72 119,83 115,82

(Nghìn tấn.km)

Đường bộ 40 010,0 39 453,0 445 508,0 98,61 136,27 109,19

Đường biển 585 979,0 590 551,0 6632 149,0 100,78 121,72 117,41

Đường thủy 48 478,0 49 349,0 613 858,0 101,80 93,45 105,08
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